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ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động 

BNN Bệnh nghề nghiệp 

CBNV Cán bộ nhân viên 

CNH-HDH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa 

DV Dịch Vụ 

ĐVT Đơn vị tính 

GCN DKT Giấy chứng nhận đăng ký thuế 

GĐ Giám Đốc 

MTV Một Thành Viên 

NNL Nguồn nhân lực 

NVL Nguyên vật liệu 

SX Sản Xuất 

TM Thương Mại  

TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn 

TNLĐ Tai nạn lao động 

TP NS Trưởng phòng Nhân sự 

VNĐ Việt Nam đồng 
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